
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,172.98 -0.09% 16.47%
VN30 1,165.19 -0.14% 15.92%
HNX 231.47 0.22% 12.74%
UPCOM 87.13 0.13% 21.61%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 288.12
Tổng GTGD (tỷ) 20,108.79 5.50% 133.39%

INTRADAY VNINDEX 19/7/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 20,110 0.40% 16.04%
FUEMAV30 13,840 0.22% 16.11%
FUESSV30 14,410 0.63% 15.46%
FUESSV50 17,650 0.00% 25.62%
FUESSVFL 17,960 -0.17% 25.16%
FUEVFVND 25,100 0.00% 12.05%
FUEVN100 15,150 0.33% 16.99%

VN30F2307 1,164 -0.08%
VN30F2308 1,162 -0.03%
VN30F2309 1,159 0.21%
VN30F2312 1,152 0.24%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 32,896.03 1.24% 26.06%
Shanghai 3,198.84 0.03% 3.55%
Kospi 2,608.24 0.02% 16.63%
Hang Seng 18,952.31 -0.27% -4.19%
STI (Singapore) 3,275.24 0.64% 0.74%
SET (Thái Lan) 1536.64 0.22% -8.01%
Dầu Brent ($/thùng) 79.86 0.23% -7.04%
Vàng ($/ounce) 1,975.50 -0.28% 8.18%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.39% -17 -458
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 1.92% -1 -287
TPCP - 10 năm 2.51% -2 -239
USD/VND 23,850 0.16% 0.38%
EUR/VND 26,957 -1.18% 5.06%
CNY/VND 3,345 -0.33% -4.02%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
19/7/2023

Các thị trường chứng khoánchâu Á hầu hết tăng trong phiên 19/7, “nối gót” đà tăng
của Phố Wall trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) sẽ sớm kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được một
cuộc suy thoái.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cơ quan thuế đã ban hành 8,510 quyết định tương ứng 
số thuế đã hoàn 61,093 tỷ đồng, bằng 33% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2023 
đã được Quốc hội phê duyệt

Ngày thực hiện

Hôm nay, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm điểm sau 8 phiên tăng điểm 
liên tiếp. Mặc dù thị trường giảm điểm rất ít, nhưng có đến 52% số lượng cổ phiếu 
giảm điểm so với 36% tăng điểm.

ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

7/20/2023 9/28/2023

HDB 7/19/2023 7/20/2023

TNC 7/19/2023

8/16/2023

Ngày ĐKCC

D2D 7/19/2023 7/20/2023

MST 7/19/2023 7/20/2023

7/31/2023S4A 7/19/2023 7/20/2023

0.53%
0.37%

0.28%

0.07%

0.05%

-0.25%

-0.30%

-0.59%

-0.64%

-0.74%

-0.77%

-1.33%

Bán lẻ

Tài nguyên Cơ bản

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống

Xây dựng và Vật liệu

Dịch vụ tài chính

Hóa chất

Bất động sản

Hàng cá nhân & Gia dụng

Điện, nước & xăng dầu khí đốt

Dầu khí

1165

1170

1175

1180

1185

 -

 10

 20

 30

 40

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

500

700

900

1,100

1,300

1,500

7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19



TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 106,500  2.11% 2.40% 1,672,653        1,334,491         
BID 46,250     -0.96% -0.96% 3,842,030        4,111,813         
CTG 29,900     0.17% -0.33% 10,526,570      13,386,107      
TCB 32,300     0.00% 2.05% 9,552,000        11,990,461      
VPB 20,650     -1.43% 5.09% 33,475,394      55,591,100      
MBB 18,400     -1.08% 0.76% 19,073,593      22,481,808      
HDB 16,850     2.52% 4.46% 8,069,936        6,174,459         
TPB 18,700     -1.32% 3.03% 18,447,109      20,489,566      
STB 28,250     -0.70% -5.20% 28,594,921      32,600,814      
VIB 20,550     0.00% 2.24% 7,555,050        9,690,287         
ACB 22,000     0.00% 0.69% 15,855,438      21,895,820      
NVL 14,700     -2.33% 0.68% 68,964,214      85,489,724      
BCM 80,100     0.38% -0.74% 424,049           473,485            
PDR 18,800     -2.34% -1.57% 31,347,163      28,827,442      
GAS 98,900     -0.90% 2.49% 793,860           1,621,997         
POW 13,300     -1.48% 0.38% 14,686,867      25,229,728      
PLX 40,100     -1.11% -3.37% 2,157,561        2,872,523         
VIC 52,100     -1.14% 1.36% 2,735,530        4,745,377         
VHM 58,500     -0.51% 6.17% 2,854,360        3,573,696         
VRE 27,950     -1.24% -0.53% 12,680,164      15,059,455      
VNM 72,600     0.28% -1.22% 4,274,483        5,578,577         
MSN 80,800     0.37% 1.64% 2,421,782        2,705,454         
SAB 152,800  -0.20% 1.19% 233,839           357,149            
BVH 46,900     -0.32% 0.11% 1,556,595        1,691,484         
VJC 96,700     0.42% 2.98% 1,037,872        1,352,170         
FPT 78,500     -0.25% 4.25% 1,100,646        1,577,278         
MWG 48,500     0.94% -1.32% 6,361,618        5,999,966         
GVR 21,700     -0.69% 0.46% 5,067,534        6,147,254         
SSI 28,500     -0.18% 1.97% 18,861,454      21,126,544      
HPG 27,400     0.74% 1.48% 30,493,906      37,620,479      

 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

NVL: Về gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD, Novaland cho biết đang 
làm việc với cố vấn tài chính Deloitte, cố vấn pháp lý YKVN, Sidley Austin và 
Hogan Lovells về việc tái cơ cấu trái phiếu.

TPB: 6 tháng đầu năm, TPBank tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 
3.400 tỷ đồng. Nguồn thu chủ yếu của ngân hàng vẫn đến từ nguồn thu nhập 
lãi thuần, nhưng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi có sự cải thiện tích cực khi tăng lên 
mức 28% trên tổng thu nhập.

Nội dung

6 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc là khách hàng mua nông sản Việt nhiều nhất;

Ngành công nghiệp hàng xa xỉ lo ngại về nhu cầu ở Mỹ và Trung Quốc;

HP dự kiến chuyển một phần dây chuyền sản xuất PC từ Trung Quốc qua Việt Nam;

Giá lúa mì tăng vọt sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Ukraine.

Kinh tế Mỹ đón nhận số liệu không như kỳ vọng trong tháng 6;

Tổng cục Thuế: Đã hoàn hơn 60 ngàn tỷ đồng tiền thuế trong 6 tháng đầu năm;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ, cùng với dự án Nhà máy điện tua bin khí 
chu trình hỗn hợp Sơn Mỹ 2 (CCGT) có tổng công suất 2,2 GW của AES là khoản 
đầu tư trị giá hàng tỷ USD
VIC: VinFast công bố khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại bang Bắc Carolina 
vào ngày 28/7. Dự án có diện tích khoảng 733 ha với công suất dự kiến là 
150.000 xe/năm trong giai đoạn 1
VNM: Theo Tổng giám đốc của VNM: Lợi nhuận quý 2 tăng trưởng khởi sắc một 
phần đến từ xu hướng giảm mạnh của giá bột sữa thời gian qua.

VJC: Từ ngày 7/7 – 13/7, VJC đã phát hành 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu 
đồng/TP của mã VJCH2328006, qua đó huy động thành công 300 tỷ đồng. Lô 
trái phiếu có thời hạn 5 năm, được phát hành ở thị trường trong nước và có lãi 
suất phát hành 12%/năm.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản
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